
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

 

Số:         /QĐ-UBND 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Điện Biên, ngày         tháng 5 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1 năm 2025 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN 
 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 

2025;  

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 

11 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về 

quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo; 

Căn cứ Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định phân cấp tổ chức bộ máy, 

biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh 

Điện Biên; 

Sau khi xem xét Công văn số 471/PGDĐT-CV ngày 06/5/2025 của phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện về việc tổng hợp danh sách đề nghị nâng bậc lương 

thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng phụ cấp thâm niên nhà 

giáo và xếp chuyển mã số ngạch viên chức cho Kế toán; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 113/TTr-

PNV ngày 12/5/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

          Điều 1. Nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1 năm 2025 cho 882 

viên chức hiện đang công tác tại các đơn vị trường học thuộc quản lý của UBND 

huyện Điện Biên, cụ thể: 

1. Cấp Mầm non: 324 viên chức; 

2. Cấp Tiểu học: 291 viên chức; 

3. Cấp Trung học cơ sở và liên cấp: 267 viên chức. 

(có 03 danh sách đính kèm) 
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Điều 2. Hiệu trưởng các đơn vị trường học có trách nhiệm chi trả chế độ 

thâm niên nhà giáo cho viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định 

hiện hành của Nhà nước.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng các phòng: Nội vụ, 

Tài chính và Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.      

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 Nguyễn Thái Bình 
 

 



Mức 

hưởng

Thời điểm 

hưởng

Mức 

hưởng

Thời điểm 

hưởng

1 Lê Thị Tuyết Hường Hiệu trưởng 33% 01/6/2024 34% 01/6/2025

2 Phạm Tuyết Thanh Phó Hiệu trưởng 19% 01/3/2024 20% 01/3/2025

3 Lù Thị  Thanh Thủy Giáo viên 24% 01/3/2024 25% 01/3/2025

4 Bùi Thị Hồng Quý Giáo viên 25% 01/3/2024 26% 01/3/2025

5 Phạm Thị Huệ Giáo viên 25% 01/3/2024 26% 01/3/2025

6 Phạm Thị Hồng Huệ Giáo viên 21% 01/4/2024 22% 01/4/2025

7 Trần Thị Mỹ Hà Giáo viên 21% 01/5/2024 22% 01/5/2025

8 Đặng Thị Nguyệt Giáo viên 18% 01/3/2024 19% 01/3/2025

9 Cà Thị Thà Giáo viên 18% 01/3/2024 19% 01/3/2025

10 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên 18% 01/3/2024 19% 01/3/2025

11 Mai Thị Thu Hương Giáo viên 18% 01/3/2024 19% 01/3/2025

12 Phạm Thị Thanh An Giáo viên 16% 01/3/2024 17% 01/3/2025

13 Lê Thị Hạnh Giáo viên 19% 01/3/2024 20% 01/3/2025

14 Chu Thị Thu Phương Giáo viên 23% 01/3/2024 24% 01/3/2025

15 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên 18% 01/3/2024 19% 01/3/2025

16 Vũ Thị Nhớ Hiệu trưởng 29% 01/02/2024 30% 01/02/2025

17 Sùng Thị Mai Giáo viên 5% 15/02/2024 6% 15/02/2025

18 Lò Thị Định Giáo Viên 6% 01/02/2024 7% 01/02/2025

19 Phạm Thị Hương Hiệu trưởng 18% 01/3/2024 19% 01/3/2025

20 Bùi Thị  Dung Phó Hiệu trưởng 13% 01/5/2024 14% 01/5/2025

21 Cà Thị Xoan Giáo viên 17% 15/3/2024 18% 15/3/2025

1. Trường Mầm non xã Thanh Nưa

2. Trường Mầm non số 2 xã Na Tông

3. Trường Mầm non xã Hẹ Muông

DANH SÁCH NÂNG MỨC PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO ĐỢT 1 NĂM 2025 - CẤP MẦM NON

Mức phụ cấp thâm niên 

nhà giáo hiện hưởng

Mức phụ cấp thâm 

niên nhà giáo nâng đợt 

1 năm 2025
Họ và tên Chức danhTT

(Kèm theo Quyết định số     849        /QĐ-UBND ngày   14   tháng 5 năm 2025

của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên)



158 Hà Thị Nhàn Giáo viên 18% 01/3/2024 19% 01/3/2025

159 Lò Thị Tiện Giáo viên 17% 01/3/2024 18% 01/3/2025

160 Lù Thị Xuyến Giáo viên 17% 01/02/2024 18% 01/02/2025

161 Lò Thị Lả Giáo viên 16% 01/4/2024 17% 01/4/2025

162 Lương Thị Loan Giáo viên 13% 01/02/2024 14% 01/02/2025

163 Lý Thị Lan Giáo viên 24% 01/3/2024 25% 01/3/2025

164 Dương Thị Hồng Phương Giáo viên 24% 01/3/2024 25% 01/3/2025

165 Nguyễn Thị Chiên Giáo viên 23% 01/3/2024 24% 01/3/2025

166 Lò Thị Hom Giáo viên 23% 01/3/2024 24% 01/3/2025

167 Dương Thị Tấm Giáo viên 18% 01/6/2024 19% 01/6/2025

168 Lê Thị Hoa Giáo viên 21% 01/4/2024 22% 01/4/2025

169 Đỗ Thị Quyên Giáo viên 21% 01/4/2024 22% 01/4/2025

170 Vũ Thị Minh Phượng Giáo viên 21% 01/4/2024 22% 01/4/2025

171 Cao Thị Trà Vinh Giáo viên 20% 01/4/2024 21% 01/4/2025

172 Vũ Thị Tuyết Lê Giáo viên 17% 01/3/2024 18% 01/3/2025

173 Lò Thị Phong Giáo viên 19% 01/3/2024 20% 01/3/2025

174 Trần Thị Kim Liên Giáo viên 18% 01/3/2024 19% 01/3/2025

175 Lò Thị Xuyến Giáo viên 19% 01/6/2024 20% 01/6/2025

176 Quàng Thị Hợi Giáo viên 18% 01/3/2024 19% 01/3/2025

177 Chu Thị Minh Khánh Giáo viên 19% 01/3/2024 20% 01/3/2025

178 Phan Thị Ngọc Giáo viên 15% 01/4/2024 16% 01/4/2025

179 Vũ Thị Mai Thanh Hiệu trưởng 21% 01/4/2024 22% 01/4/2025

180 Hà Thị Thúy Phó Hiệu trưởng 20% 01/4/2024 21% 01/4/2025

181 Lò Thị Phương Phó Hiệu trưởng 19% 01/3/2024 20% 01/3/2025

182 Vũ Thị Tuyết Liên Giáo viên 24% 01/3/2024 25% 01/3/2025

183 Phạm Thị Phương Giáo viên 21% 01/4/2024 22% 01/4/2025

184 Phan Thị Thủy Giáo viên 20% 01/5/2024 21% 01/5/2025

13. Trường Mầm non xã Thanh Luông

14. Trường Mầm non xã Noong Hẹt



185 Trần Thị Bình Giáo viên 19% 01/3/2024 20% 01/3/2025

186 Phạm Thanh Hyền Giáo viên 19% 01/3/2024 20% 01/3/2025

187 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên 19% 01/3/2024 20% 01/3/2025

188 Trần Thị Mỵ Giáo viên 19% 15/3/2024 20% 15/3/2025

189 Trần Thị Len Giáo viên 18% 01/3/2024 19% 01/3/2025

190 Vũ Thị Biên Giáo viên 18% 01/3/2024 19% 01/3/2025

191 Hoàng Thị Hà Giáo viên 17% 01/3/2024 18% 01/3/2025

192 Lê Thị Loan Giáo viên 17% 01/3/2024 18% 01/3/2025

193 Hà Minh Huệ Giáo viên 17% 01/3/2024 18% 01/3/2025

194 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên 16% 01/02/2024 17% 01/02/2025

195 Vũ Thị Tám Giáo viên 16% 01/4/2024 17% 01/4/2025

196 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên 13% 01/3/2024 14% 01/3/2025

197 Nguyễn Thị Yến Giáo viên 13% 05/3//2024 14% 05/3/2025

198 Lường Thị Ngân Giáo viên 12% 01/5/2024 13% 01/5/2025

199 Lò Thị Ngân Giáo viên 19% 01/3/2024 20% 01/3/2025

200 Lò Thị Thảo Giáo viên 13% 01/3/2024 14% 01/3/2025

201 Lò Thị Hoa Giáo viên 13% 01/3/2024 14% 01/3/2025

202 Lường Thuý Thư Giáo viên 12% 01/4/2024 13% 01/4/2025

203 Lò Thị Mai Hương Giáo viên 7% 03/5/2024 8% 03/5/2025

204 Phạm Thị Khuyên Giáo viên 5% 01/02/2024 6% 01/02/2025

205 Lê Thị Uyên Giáo viên 5% 15/02/2025

206 Đào Thị Lan Anh Giáo viên 5% 15/02/2025

207 Quàng Thị Nhung Hiệu trưởng 18% 15/3/2024 19% 15/3/2025

208 Lò Thị Tâm Giáo viên 5% 15/02/2025

209 Phạm Bích Nguyệt Hiệu trưởng 11% 01/4/2024 12% 01/4/2025

210 Đinh Thị Hồng Phó Hiệu trưởng 17% 01/3/2024 18% 01/3/2025

211 Ngô Thị Nga Giáo viên 16% 01/4/2024 17% 01/4/2025

15. Trường Mầm non xã Mường Nhà

16. Trường Mầm non xã Na Ư
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